ĐỀ 7 ÔN TẬP TOÁN 6 NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian làm bài: 45 ph
I. TRẮC NGHIỆM: 
Khoanh vào chữ cái trư​ớc câu đúng

Câu 1: Tổng của tất cả các số nguyên a mà -5 ( a < 4 là:

A. -9


B. -5


C. -1


D. -4
Câu 2: Kết quả của (-1)3. (-2)3 là

A. -18


B. 18


C. 8


D. -8

Câu 3:  Kết quả nào sau đây là sai:

A. – 7 – 8 = -15




B. -25 + 16 = -9
C. -4. (-5) = 20




D. -4.|-5| = 20
Câu 4: Điền ký hiệu “X” vào ô thích hợp:
	Câu
	Đúng
	Sai

	Các số 
[image: image1.wmf]±

1 là ước của mọi số nguyên
	
	

	Số 0 là bội của mọi số nguyên
	
	

	Lũy thừa bậc chẵn của một số nguyên bất kỳ luôn là số dương
	
	

	Lũy thừa bậc chẵn của một số nguyên bất kỳ luôn không âm
	
	


II. TỰ LUẬN: 
Bài 1: Tính

a) 
[image: image2.wmf]12.3(36):98

----







b) -32 + { -54: [(-2)3 + 7. 
[image: image3.wmf]2

-

]. (-2)2}

Bài 2: Tính nhanh

a) - (793 -  2015) + (-2015 - 1207) 



b) -79. 81 + 79. 31 – 79. 50

c) 4 - 7 + 10 – 13 + 16 - … -2011 + 2014

Bài 3: Tìm x ( Z biết

a) -37 – 7.(2x - 1)2 = -100





b) -2.(-x - 5) + 18 = 20 – 3.(x + 4) 

c) -7x – 11 chia hết cho 2x + 4

ĐỀ 8 ÔN TẬP TOÁN 6 NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian làm bài: 45 ph
I. TRẮC NGHIỆM: 
Khoanh vào chữ cái trư​ớc câu đúng

Câu 1: Kết quả nào sau đây là đúng:

A. (-3) – (4 – 6) = -1


B. (-3) – (4 – 6 ) = -5


C.  52 – (48 – 52) + 48 = 0

D. -52 – (48 – 52) – 48 = 0

Câu 2: Kết quả của (-1)3. (-2)3 là

A. -18

B. 18

C. 8

D. -8

Câu 3: Cho a, b là các số nguyên. Khẳng định nào sau đây là sai
C. Nếu a và b cùng dấu thì a. b = 
[image: image4.wmf]b

a

.


D. Nếu a và b khác dấu thì a. b = -
[image: image5.wmf]b

a

.


E. ab – ac = -a.(-b) – ac = -a. (-b + c)

F. a. 0 = 0. a = a

Câu 4:  Kết quả nào sau đây là sai:

A. 4. (-5) = -20


B. (-2). (-2). (-5) = -20

C. -4. (-5) = -20


D. -2. 2. (-5) = 20

Câu 5: Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ …

a) 0 ….. (-25). (-19). (-1)2n ( n 
[image: image6.wmf]Î

 N)

b) (-3)4. (-19)2 …….34. 192. (-1)100
c) (-2006). (-2007) ……. (-2008). 2009

Câu 6: Tổng của tất cả các số nguyên a mà -5 ( a < 4 là:

A. -9

B. -5

C. -1

D. -4
II. TỰ LUẬN: 
Bài 1:  Tính

a) 
[image: image7.wmf]13.2(18):(9)(4)

-+-+--




b) -42 + { -54: [(-2)3 + 7. 
[image: image8.wmf]2

-

]. (-2)2}

Bài 2: Tính nhanh

a) - (- 892 + 1977) + (-1892 - 1023) 
b) -99. 81 + 99. 31 – 99. 50

Bài 3: Tìm x ( Z biết

a) -29 – 9.(2x -1)2 = -110


b) -2.(-x - 5) + 28 = 20 – 3.(x + 4) 
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